CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
	(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Tên mô đun: Cấp thoát nước
Mã mô đun: MĐ 20
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 44 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí: Mô đun ”Cấp thoát nước” là mô đun chuyên môn nghề trong danh mục các môn học, mô đun đào tạo bắt buộc nghề ”Kỹ thuật xây dựng”, Mô đun được học sau mô đun “Xây, trát, làm mái” và học trước mô đun “Ván khuôn và bê tông cốt thép; thực hành tay nghề nâng cao”
- Tính chất: Mô đun Cấp nước mang tính tích hợp, là mô đun chuyên ngành, bắt buộc.
II. Mục tiêu mô đun:
- Về Kiến thức:
+ Trình bày được nguồn nước, các công trình thu nước, các hệ thống và sơ đồ cấp nước. 
+ Trình bày, giải thích được trình tự lắp đặt các đường ống cấp thoát nước và phương pháp lắp đặt các thiết bị vệ sinh.
- Về Kỹ năng:
+ Lựa chọn, lắp đặt được các loại ống, các phụ kiện và các thiết bị dùng nước theo thiết kế;  
+ Đọc và triển khai được các bản vẽ thi công đường ống cấp thoát nước, các phụ kiện, các thiết bị vệ sinh 
+ Lắp đặt, điều chỉnh và sửa chữa được hệ thống cấp thoát nước trong nhà, các thiết bị sử dụng nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật và đúng quy trình;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thực hiện đúng quy định về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.
+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm để giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình làm việc.
+ Tuân thủ và thực hiện đúng các nội quy, quy định và các biện pháp an toàn lao động trong quá trình làm việc.
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Giới thiệu vị trí, tính chất và phương pháp giảng dạy
	1
	1
	
	

	2
	Bài 1: Nguồn nước và các công trình thu nước
1. Định nghĩa hệ thống cấp nước
2. Sơ đồ hệ thống cấp nước
3. Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước
	2
	2
	
	

	3
	Bài 2: Các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp nước 
1. Nguồn nước
2. Công trình thu nước ngầm
3. Công trình thu nước mặt
	3
	1
	2
	

	4
	Bài 3: Hệ thống cấp nước trong nhà
1. Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu:
2. Các ký hiệu và qui ước về hệ thống cấp nước trong nhà:
3. Sơ đồ phân loại hệ thống cấp nước bên trong nhà:
4. Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà:
5. Cấu tạo chi tiết hệ thống cấp nước trong nhà:
6. Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà:
6.1. Vạch tuyến và bố trí đường ống cấp nước trong nhà:
	6


	1


	5


	

	5
	Bài 4: Hệ thống thoát nước trong nhà
1. Khái niệm,phân loại:
2. Các bộ phận của hệ thống TNTN:
3. Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong nhà:
	6



	1



	5



	

	6
	Bài 5: Lắp đặt thiết bị vệ sinh
1. Giới thiệu chung
	39

3
	7

2
	32

1
	

	
	2. Lắp đặt bệ xí
	9
	1
	8
	

	
	3. Lắp đặt chậu tiểu
	9
	1
	8
	

	
	4. Lắp đặt chậu tắm (Bồn tắm)
	6
	1
	5
	

	
	5. Lắp đặt chậu rửa mặt (Lavabô)
	6

	1

	5

	

	
	6. Lắp đặt chậu rửa chén
	6
	1
	5
	

	7
	Kiểm tra kết thúc mô đun
	3
	
	
	3

	
	Cộng
	60
	13
	44
	3


2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Giới thiệu mô đun					    	Thời gian: 01 giờ 
1. Mục tiêu của bài:
Trình bày được vị trí, vai trò và các công việc phải thực hiện trong quá trình nghiên cứu, học tập mô đun; Các tài liệu học tập, tham khảo trong quá trình học tập.
2. Nội dung bài:
2.1. Vị trí và tầm quan trọng của mô đun:
2.2. Nội dung của mô đun:
2.3. Phương pháp học tập, tự nghiên cứu:
2.4. Phương pháp đánh giá trong quá trình thực hiện mô đun và phương pháp kiểm tra cuối khóa.
2.5. Tài liệu học tập, tham khảo.
Bài 1: Các hệ thống và sơ đồ hệ thống cấp nước			Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày và định nghĩa và phân loại hệ thống cấp nước;
- Mô tả và giải thích được sơ đồ hệ thống cấp nước
- Lựa chọn được và thực hiện đúng các sơ đồ cấp nước hợp lý;
- Vẽ được sơ đồ của hệ thống cấp nước sinh hoạt đô thị, xí nghiệp công nghiệp. 
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lựa chọn và vẽ sơ đồ hệ thống cấp nước. Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Định nghĩa hệ thống cấp nước:
2.1.1. Định nghĩa:
2.1.2. Phân loại:
2.2. Sơ đồ hệ thống cấp nước:
2.2.1. Hệ thống cấp nước cho sinh hoạt đô thị:
2.2.1.1. Phương án sử dụng nước mặt:
2.2.1.2. Phương án sử dụng nước ngầm:
2.2.1.3. Phương án sử dụng các nguồn nước khác nhau:
2.2.2. Hệ thống cấp nước cho xí nghiệp công nghiệp:
2.2.2.1. Cấp thẳng cho sản xuất và kết hợp cho xử lý sinh hoạt:
2.2.2.2. Cấp nước tuần hoàn:
2.2.2.3. Cấp nước nối tiếp:
3. Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước:
Bài 2: Nguồn nước và các công trình thu nước			Thời gian:03 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày được nguồn nước và các công trình thu nước.
- Lựa chọn được nguồn nước và các công trình thu nước hợp lý.
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lựa chọn nguồn nước. Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Nguồn nước cung cấp:
2.1.1. Nguồn nước ngầm:
2.1.2. Nguồn nước mặt:
2.1.3. Nguồn nước mưa:
2.2. Công trình thu nước ngầm:
2.2.1. Giếng khơi:
2.2.2. Đường hầm ngang thu nước:
2.2.3. Giếng khoan:
2.3. Công trình thu nước mặt:
2.3.1. Công trình thu nước bờ sông:
2.3.2. Công trình thu nước lồng sông:
Bài 3: Hệ thống cấp nước trong nhà					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày và nhận dạng được sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu cấp nước trong nhà.
- Vẽ được mạng lưới và sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà.
- Lắp đặt được đường ống cấp nước cho các thiết bị
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lắp đặt đường ống cấp nước bên trong nhà. Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu:
2.1.1. Các bộ phận chính của HTCN trong nhà:
2.1.2. Nút đồng hồ đo nước:
2.1.3. Mạng lưới cấp nước bên trong nhà:
2.2. Các ký hiệu và qui ước về hệ thống cấp nước trong nhà:
2.3. Sơ đồ phân loại hệ thống cấp nước bên trong nhà:
2.3.1. Theo chức năng:
2.3.2. Theo áp lực đường ống nước ngoài phố:
2.3.3. Theo cách bố trí đường ống:
2.4. Lựa chọn sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà:
2.5. Cấu tạo chi tiết hệ thống cấp nước trong nhà:
2.5.1. Đường ống dẫn vào:
2.5.2. Chi tiết nối đường dẫn vào ống bên ngoài:
2.5.2.1. Đối với hệ thống đã có quy hoạch:
2.5.2.2. Đối với hệ thống đang sử dụng:
2.5.3. Mạng lưới cấp nước trong nhà:
2.5.3.1. Phân loại:
2.5.3.2. Ống và cách nối ống:
2.5.3.3. Các thiết bị cấp nước trong nhà:
2.6. Thiết kế mạng lưới cấp nước trong nhà:
Bài 4: Hệ thống thoát nước trong nhà					Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Trình bày và nhận dạng được sơ đồ cấu tạo và các ký hiệu thoát nước trong nhà.
- Vẽ được mạng lưới và sơ đồ hệ thống thoát nước trong nhà.
- Lắp đặt được đường ống thoát nước cho các thiết bị.
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lắp đặt đường ống thoát nước bên trong nhà. 
- Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Khái niệm,phân loại:
2.1.1. Khái niệm:
2.1.2. Phân loại:
2.2. Các bộ phận của hệ thống TNTN:
2.2.1. Các thiết bị thu nước thải:
2.2.2. Mạng lưới đường ống thoát nước:
2.2.3. Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhà:
2.3. Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong nhà:
2.3.1. Đường ống thoát nước và phụ tùng nối ống:
2.3.2. Ống nhánh thoát nước:
2.3.3. Ống đứng thoát nước:
2.3.4. Ống tháo (ống xả):
2.3.5. Ống thông hơi:
2.3.6. Các thiết bị quản lý:
2.3.7. Liên hệ giữa thoát nước trong nhà và ngoài nhà:
Bài 5: Lắp đặt thiết bị vệ sinh						Thời gian: 39 giờ
Giới thiệu chung								Thời gian: 3 giờ 
1. Mục tiêu của bài:
- Nhận biết được các loại thiết bị vệ sinh.
- Trình bày được nguyên lý cấu tạo của từng loại thiết bị vệ sinh.
- Vẽ được cấu tạo của các loại thiết bị vệ sinh.
- Trình bày và thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật của từng loại thiết bị vệ sinh.
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lắp đặt các thiết bị vệ sinh.
- Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Các loại thiết bị vệ sinh:
2.2. Nguyên lý cấu tạo:
2.3. Yêu cầu kỹ thuật:
2.4. Xi phông:
Lắp đặt bệ xí								Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Nhận biết được các loại thiết bị vệ sinh.
- Trình bày được nguyên lý cấu tạo của từng loại thiết bị vệ sinh.
- Vẽ được cấu tạo của các loại thiết bị vệ sinh.
- Trình bày và thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật của từng loại thiết bị vệ sinh.
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lắp đặt các thiết bị vệ sinh.
- Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Xí xổm:
2.1.1. Cấu tạo:
2.1.2. Lắp đặt:
2.2. Xí bệt:
2.2.1. Cấu tạo:
2.2.2. Lắp đặt:
2.3. Két nước:
2.3.1. Cấu tạo:
2.3.2. Lắp đặt:
2.4. Vòi rửa:
Lắp đặt chậu tiểu								Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Nhận dạng và sử dụng hợp lý các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng để lắp đặt chậu tiểu.
- Mô tả được nguyên lý cấu tạo của từng loại chậu tiểu.
- Trình bày và thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình lắp đặt chậu tiểu.
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lắp đặt chậu tiểu.
- Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Cấu tạo:
2.2. Lắp đặt:
2.2.1. Lắp đặt chậu tiểu:
2.3.2. Máng tiểu:
Lắp đặt chậu tắm (Bồn tắm)						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Nhận dạng và sử dụng hợp lý các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng để lắp đặt bồn tắm.
- Mô tả được nguyên lý cấu tạo của từng loại bồn tắm.
- Trình bày và thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình lắp đặt bồn tắm.
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lắp đặt bồn tắm.
- Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Cấu tạo:
2.2. Lắp đặt:
2.2.1. Lắp đặt chậu:
2.2.2. Lắp đặt vòi cấp nước và hương sen:
Lắp đặt chậu rửa mặt (Lavabô)						Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Nhận dạng và sử dụng hợp lý các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng để lắp đặt chậu rửa mặt.
- Mô tả được nguyên lý cấu tạo của từng loại chậu rửa mặt.
- Trình bày và thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình lắp đặt chậu rửa mặt.
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lắp đặt chậu rửa mặt.
- Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Cấu tạo:
2.1.1. Vòi cấp nước nóng, lạnh:
2.1.2. Lưới chắn:
2.1.3 Xi phông:
2.2. Lắp đặt:
2.2.1. Lắp đặt chậu:
2.2.2. Lắp vòi cấp nước:
2.2.3. Lắp lưới chắn và xi phông:
Lắp đặt chậu rửa chén							Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu của bài:
- Nhận dạng và sử dụng hợp lý các loại thiết bị, dụng cụ, vật tư dùng để lắp đặt chậu rửa chén.
- Mô tả được nguyên lý cấu tạo của từng loại chậu rửa chén.
- Trình bày và thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình lắp đặt chậu rửa chén.
- Rèn luyện tính cẩn thận trong việc lắp đặt chậu rửa chén.
- Hình thành tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
2. Nội dung bài:
2.1. Cấu tạo:
2.1.1. Vòi cấp nước nóng, lạnh:
2.1.2. Lưới chắn:
2.1.3. Xi phông:
2.2. Lắp đặt:
2.2.1. Lắp đặt chậu:
2.2.2. Lắp vòi cấp nước:
2.2.3. Lắp lưới chắn và xi phông:
IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 
- Phòng hướng dẫn ban đầu
- Xưởng thực hành
2. Trang thiết bị máy móc:
Mô hình cấp thoát nước, Máy vi tính, thiết bị lắp đặt: máy hàn nhiệt, máy uốn thuỷ lực, máy mài, cắt, cưa cầm tay, máy khoan bê tông…
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Học liệu: 
+ Giáo trình Cấp thoát nước
+ Tài liệu tham khảo
+  Bản vẽ mặt bằng bản vẽ lắp đặt đường ống  
+ Bảng danh mục thiết bị, vật tư. Sổ ghi chép, bút, máy tính, máy chiếu đa năng Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành nước.
- Dụng cụ: Búa tay, cưa, dũa, đục các loại, mũi khoan bê tông, ê tô kẹp ống, Clê, mỏ lết; Dụng cụ đo kiểm tra: thước cuộn, thước lá, ni vô, dây căng, quả dọi.
- Nguyên vật liệu: Ống nhựa và phụ kiện, gioăng đệm cao su, xi măng.
4. Các điều kiện khác:
+ Nguồn điện, nước 
+ Sân bãi thực hiện các bài thực hành, các mô hình.
+ Trang bị bảo hộ lao động (quần, áo, giày, mũ)
V. Nội dung và phương pháp đánh giá 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Trình bày và giải thích được nhiệm vụ, cấu tạo, phân loại các đường ống cấp thoát nước và các thiết bị dùng nước trong nhà; 
+ Trình bày, giải thích được trình tự lắp đặt, điều chỉnh, thay thế các đường ống cấp thoát nước và các thiết bị dùng nước;
- Về Kỹ năng:
+ Lựa chọn, lắp đặt, điều chỉnh, thay thế được các loại ống, các phụ kiện và các thiết bị dùng nước theo thiết kế;  
+ Đọc, giải thích và triển khai ra thực địa được các bản vẽ thi công đường ống cấp thoát nước, các phụ kiện và các thiết bị dùng nước; 
+ Lắp đặt, điều chỉnh và sửa chữa được hệ thống ống cấp thoát nước và các thiết bị sử dụng nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật đảm bảo thời gian;
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thực hiện đầy đủ, tự giác đúng theo các qui định của cơ quan cấp – thoát nước địa phương.
+ Tuân thủ và thực hiện đúng các nội quy, quy định và các biện pháp an toàn lao động trong quá trình làm việc.
+ Thực hiện an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp đúng quy định.
2. Phương pháp: 
- Đánh giá khả năng tiếp thu: Các bài viết kiểm tra, vấn đáp.
- Đánh giá kỹ năng thực hành: Kết quả nội dung các bài kiểm tra thực hành thông qua các nội dung được phân công.
- Bài thi kết thúc mô đun được đánh giá theo thang điểm 10
- Thời gian làm bài thi: 90 phút, trong đó
+ Lý thuyết: 30 phút
+ Thực hành: 60 phút
Sinh viên được sử dụng tài liệu
Bài thi được kết cấu trong các nội dung sau:
- Vẽ sơ đồ hệ thống cấp nước trong nhà
- Vẽ sơ đồ hệ thống thoát nước trong nhà
- Lắp đặt bệ xí
- Lắp đặt chậu tiểu
- Lắp đặt bồn tắm
- Lắp đặt chậu rửa mặt
- Lắp đặt chậu rửa chén
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 
Chương trình mô đun này được dùng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với giáo viên, giảng viên: 
+ Giải thích đầy đủ các nội dung từng tiểu mục nội dung.
+ Chuẩn bị đầy đủ các bản vẽ thiết kế, các bài thao tác mẫu.
+ Hướng dẫn sinh viên học chủ yếu bằng bản vẽ và hình ảnh chiếu trên máy chiếu và thao tác mẫu trên mô hình.
- Đối với người học:
+ Tự nghiên cứu và thông qua sự hướng dẫn ban đầu, phân tích, giải thích của giáo viên/giảng viên.
+ Tổ chức thành nhóm để trao đổi, thảo luận nội dung từng bài của mô đun.
+ Phải học trước các học phần chuyên ngành xây dựng.
+ Rèn luyện các kỹ năng cần thiết khi có điều kiện
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Lắp đặt bệ xí
- Lắp đặt chậu tiểu
- Lắp đặt bồn tắm
- Lắp đặt chậu rửa mặt
- Lắp đặt chậu rửa chén
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Nguyễn Đình Huấn - Nguyễn Lan Phương (2007) - Giáo trình cấp thoát nước - Đại học bách khoa Đà Nẵng.
[2]. KTS Võ Xuân Cơ (2009), Giáo trình Kỹ thuật nề theo phương pháp module, NXB xây dựng (Bộ xây dựng.
[3]. Nguồn hình ảnh từ Giáo trình cấp thoát nước; Giáo trình Kỹ thuật nề theo phương pháp module và Internet.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
Căn cứ vào chương trình mô đun này để biên soạn các bài giảng mô đun và luôn cập nhật những nội dung thay đổi trên thực tế.
Trưởng khoa			   		 Giảng viên biên soạn
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